
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT Họ và tên MSV Lớp Khóa Khoa/Viện
ĐRL cấp 

Trường

Xếp loại RL 

cấp Trường

5276 Lê Thùy Anh 11160195 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 91 Xuất sắc

5277 Nguyễn Hồng Anh 11160232 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5278 Nguyễn Thị Vân Anh 11160333 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 91 Xuất sắc

5279 Lê Thị Bình 11160602 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5280 Lương Thị Kim Chi 11160663 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5281 Trần Thị Chinh 11160718 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5282 Triệu Tiến Đạt 11160845 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5283 Võ Trọng Đức 11160948 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5284 Nguyễn Thùy Dung 11160989 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5285 Bùi Hải Dương 11161060 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 69 Khá

5286 Nguyễn Thị Duyên 11161150 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5287 Bùi Thị Thùy Giang 11161171 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 72 Khá

5288 Đào Thị Hương Giang 11161183 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5289 Phạm Nguyệt Hà 11161369 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 87 Tốt

5290 Trần Nguyệt Hà 11161386 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5291 Phạm Thị Hải 11161441 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5292 Nguyễn Thu Hằng 11161537 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5293 Đào Thị Thanh Hiền 11161695 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5294 Lê Thị Hiền 11161709 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5295 Nguyễn Thị Hoa 11161891 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5296 Đặng Huy Hoàng 11161984 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5297 Cấn Thị Hồng 11162044 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 88 Tốt

5298 Phạm Như Huế 11162085 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5299 Vũ Huy Hùng 11162138 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 52 Trung bình

5300 Dương Thị Thu Hường 11162303 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5301 Nguyễn Thế Huyền 11162440 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5302 Hoàng Văn Kiên 11162610 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5303 Dương Đình Lâm 11162650 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5304 Đào Thị Nhật Lệ 11162724 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5305 Bùi Diệu Linh 11162762 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5306 Phạm Thị Thu Linh 11163039 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 95 Xuất sắc

5307 Phạm Thúy Linh 11163044 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá

5308 Hoàng Thị Loan 11163130 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5309 Đỗ Thị Hương Ly 11163221 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5310 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11163307 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 88 Tốt

5311 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 11163542 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5312 Bùi Thị Hồng Ngọc 11163692 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5313 Hoàng Thị Nhung 11163926 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5314 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11164024 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5315 Nguyễn Thị Lộc Quy 11164321 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 91 Xuất sắc

5316 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 11164399 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5317 Nguyễn Thúy Quỳnh 11164408 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 96 Xuất sắc

5318 Phạm Thị Thanh Thanh 11164663 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 71 Khá

5319 Trần Phương Thanh 11164666 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5320 Nguyễn Tấn Thành 11164685 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 88 Tốt

5321 Nguyễn Thị Phương Thảo 11164790 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5322 Nguyễn Thị Phương Thảo 11164792 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5323 Hoàng Đức Thuận 11165009 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5324 Bạch Thị Thúy 11165069 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 100 Xuất sắc

5325 Lại Thu Trang 11165360 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5326 Nguyễn Cao Trung 11165611 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 77 Khá

5327 Trịnh Tuấn Trường 11165647 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5328 Bùi Minh Tuấn 11165686 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 93 Xuất sắc

5329 Hoàng Hải Yến 11166034 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 84 Tốt

5330 Cherchangthor Kingthor 11166502 KT&QLĐT 58 58 Khoa MT,BĐKH&ĐT 62 Trung bình
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